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		Trà Vinh

		Nam

		



		2

		112221090

		Phạm Thị Hồng Phúc

		24/07/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		112221097

		Nguyễn Mai Tú Quyên

		22/02/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		112221102

		Nguyễn Thúy Tâm

		15/07/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		5

		112221119

		Dương Thị Hồng Thư

		19/12/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		6

		112221136

		Huỳnh Thị Kiều Trinh

		15/12/2002

		Trà Vinh

		Nữ

		



		7

		112221162

		Lê Á Phụng

		01/11/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 07 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21QKDC - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		112221194

		Lý Thị Ni Đa

		16/09/2002

		Bạc Liêu

		Nữ

		



		2

		112221231

		Nguyễn Võ Thế Anh

		29/03/2003

		Vĩnh Long

		Nam

		



		3

		112221293

		Lý Thị Chúc Linh

		17/07/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		112221317

		Đoàn Thị Phước Thảo

		20/12/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 04 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21QKDB - Khoa Kinh tế, Luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		112221004

		Nguyễn Thị Phương Anh

		14/07/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		112221014

		Lưu Vũ Đăng

		05/03/2003

		Trà Vinh

		Nam

		



		3

		112221015

		Trần Ngọc Diệu

		13/09/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		112221020

		Thái Ngọc Giàu

		16/01/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		5

		112221027

		Lê Phước Hạnh

		14/11/2003

		Vĩnh Long

		Nữ

		



		6

		112221044

		Phạm Trung Kiên

		25/09/2003

		Trà Vinh

		Nam

		



		7

		112221057

		Huỳnh Khánh Minh

		05/11/2003

		Bến Tre

		Nam

		



		8

		112221059

		Nguyễn Thị Diểm My

		13/09/2002

		Trà Vinh

		Nữ

		



		9

		112221070

		Lê Bảo Ngọc

		25/07/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		10

		112221103

		Sơn Đỗ Mỹ Tâm

		04/01/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		11

		112221111

		Nguyễn Văn Thảo

		17/01/2003

		Trà Vinh

		Nam

		



		12

		112221114

		Phạm Thị Ngọc Thi

		12/09/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		13

		112221134

		Trần Điền Triều

		28/03/2003

		Trà Vinh

		Nam

		



		14

		112221142

		Nguyễn Trí Việt

		25/04/2003

		Trà Vinh

		Nam

		



		15

		112221158

		Trần Hoàng Thái Toàn

		16/04/2003

		Kiên Giang

		Nam

		



		16

		112221169

		Lê Thị Phương Thanh

		11/03/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		17

		112221311

		Liêu Tiểu Bằng

		23/03/2003

		Bạc Liêu

		Nữ

		



		18

		112221323

		Vỏ Quang Tường Vy

		02/03/2003

		Trà Vinh

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 18 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA19YKA - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116019267

		Võ Quỳnh Trang

		16/05/2000

		Hà Tĩnh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA19XD - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		111719025

		Lê Minh Khang

		25/11/2001

		Trà Vinh

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA19YKE - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116019410

		Châu Vạn Phúc

		20/08/2000

		Bạc Liêu

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA20DC - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115620250

		Thiệu Võ

		14/11/2002

		Tp. Hồ Chí Minh

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA20DDB - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115420130

		Nguyễn Mai Ngọc Hân

		21/10/2002

		Tiền Giang

		Nữ

		



		2

		115420169

		Võ Thị Trúc Phương

		08/09/2002

		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 02 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA20YKF - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116020575

		Nguyễn Hữu Thọ

		16/09/2002

		An Giang

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA20YKH - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116020709

		Ksor H'Vera

		06/09/2001

		Gia Lai

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)





part35.docx
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21DDB - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115421168

		Nguyễn Thị Hoài Thơ

		26/10/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21DB - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115621147

		Thạch Thị Thu Huế

		10/12/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21DDA - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		115421007

		Thạch Thị Hồng Có

		28/11/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		2

		115421088

		Lý Băng Tâm

		21/12/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		3

		115421274

		Đinh Hà Tuyết Trinh

		19/09/2003

		Cần Thơ

		Nữ

		





(Danh sách trên gồm có 03 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA21PHCN - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		117321027

		Hà Lương Xuân Trinh

		31/01/2003

		Tiền Giang

		Nữ
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA22YKE - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116022204

		Ngô Minh Triết

		08/08/2004

		Tp. Hồ Chí Minh

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA20KDB - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		112120087

		Lê Hoàng Thủ

		12/10/2002

		Trà Vinh

		Nam

		



		2

		112120089

		Huỳnh Trọng Thức

		02/11/2002

		Trà Vinh

		Nam

		



		3

		115220007

		Phan Hữu Khang

		01/10/2002

		Trà Vinh

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 03 sinh viên)
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA22YKA - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116022004

		Trầm Duy An

		04/08/2004

		Trà Vinh

		Nam

		





(Danh sách trên gồm có 01 sinh viên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

HOÀN THÀNH HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM ĐỢT 7 NĂM 2016

Lớp: DA22YKB - Khoa Y - Dược

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7524/QĐ-ĐHTV  , ngày 15  tháng  08  năm 2024
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh)

		Stt

		Mã SV

		Họ tên

		Ngày sinh

		Nơi sinh

		Giới tính

		Ghi chú



		1

		116022065

		Đỗ Nhật  Hoàng

		19/09/2004

		Đồng Nai

		Nam

		



		2

		116022087

		Trần Minh  Khoa

		27/02/2004

		Tiền Giang

		Nam

		



		3

		116022091

		Nguyễn Trung Kiên
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		Long An

		Nam
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		Ghi chú



		1
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		Nguyễn Phúc Lộc

		12/05/2004

		An Giang

		Nam

		



		2

		116022124

		Nguyễn Thị Thảo Nguyên

		26/02/2004

		Đồng Tháp

		Nữ
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		Lê Minh Nguyệt
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		Giới tính

		Ghi chú
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		Phạm Minh Đạo

		2004

		Cà Mau

		Nam
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		Stt

		Mã SV
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		Ghi chú



		1

		116418050

		Nguyễn Tấn Lịnh
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		Bạc Liêu

		Nam
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		Trương Chí Bảo

		02/05/2003

		Tây Ninh

		Nam

		



		2

		114121048

		Trần Vĩnh Thái

		22/09/2003

		Trà Vinh

		Nam

		



		3

		114121057

		Nguyễn Thị Thanh Thủy

		25/11/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		4

		114121068

		Nguyễn Tường Vi

		29/07/2003

		Trà Vinh

		Nữ

		



		5

		114121196

		Hoàng Như Ý

		10/09/2003

		Trà Vinh

		Nữ
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		Đinh Tấn Mãi

		03/10/2003
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		2
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		Nam
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		1

		110121107

		Sỉ Chí Thiện
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		Nam
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		Lê Trà Phương
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		118020066
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		Nam
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